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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TC01 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72003891 Phạm Tuấn Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72002475 Hồ Minh Chánh 

3 DH72000047 Lê Công Danh 

4 DH72000030 Châu Đức Duy 

5 DH72001585 Nguyễn Ngọc Duy 

6 DH72000063 Nguyễn Thị Thùy Dương 

7 DH72002273 Phạm Thùy Cao Dương 

8 DH72001383 Võ Lê Linh Đan 

9 DH72000113 Nguyễn Anh Đạt 

10 DH72003401 Nguyễn Phước Đạt 

11 DH72001471 Thái Quốc Đạt 1   

12 DH72001025 Trần Thị Thanh Hằng 

Không nộp hồ sơ 

13 DH72001980 Hồ Thị Ngọc Hân 

14 DH72000427 Nguyễn Thị Ngọc Hân 

15 DH72001426 Trần Ngọc Phúc Hậu 

16 DH72002045 Phạm Thị Thu Hiền 

17 DH71902656 Lê Vũ Mạnh Hiếu 

18 DH72000076 Tôn Tuyết Hoa 

19 DH72000643 Trần Quốc Hoài 

20 DH72001122 Hoàng Quốc Huy 

21 DH72001909 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

22 DH72003896 Văn Thái Trường Khang 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72001059 Nguyễn Lê Xuân Khoa 

Không nộp hồ sơ 

24 DH72002718 Đặng Thị Cẩm Ly 

25 DH72003907 Lê Thị Bích Ngọc 

26 DH72001262 Phạm Bích Ngọc 

27 DH72003752 Võ Thị Tuyết Nhung 

28 DH72003812 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

29 DH72003946 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

30 DH72003516 Nguyễn Thị Thục Oanh 

31 DH72002261 Phạm Kim Phan 

32 DH72001741 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 

33 DH72001151 Trần Minh Phúc 

34 DH72003906 Lâm Hạnh Phương 

35 DH72000052 Lê Nguyễn Ngọc Quí 

36 DH72001665 Cao Nguyễn Thu Thảo 

37 DH72003230 Võ Tường Phương Thảo 

38 DH72003079 Bùi Thị Diệu Thắm 

39 DH72002431 Đỗ Ngọc Diễm Thu 

40 DH72000627 Nguyễn Tấn Thuận 

41 DH72000283 Nguyễn Hoàng Anh Thư 

42 DH72001220 Nguyễn Hoàng Cẩm Tiên 

43 DH72003620 Nguyễn Hồ Thùy Trang 

44 DH72003899 Nguyễn Thị Thùy Trang 

45 DH72002914 Hoàng Thị Ngọc Trâm 

46 DH72001868 Võ Trương Bảo Trân 

47 DH72000041 Trần Anh Tú 

48 DH72000383 Võ Phan Tuấn Tú 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72001147 Đoàn Thanh Tuấn 

Không nộp hồ sơ 
50 DH72003884 Đỗ Thị Thanh Vân 

51 DH71900580 Liên Đỗ Triệu Vi 

52 DH72002867 Lý Thị Ngọc Xuyên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


